
Bằng số Bằng chữ

1 TA 244 210171401140036 Nguyễn Phú Quý 29/06/2003 Nam

2 TA 245 210171401140045 Nguyễn Thị Ngọc Quý 15/07/2003 Nữ

3 TA 246 210173404060083 Trần Ngọc Quý 02/11/2003 Nam

4 TA 247 2074802010106 Hoàng Thị Quyên 11/11/2002 Nữ

5 TA 248 210173801010044 Hồ Như Quỳnh 08/03/2003 Nữ

6 TA 249 210171401140102 Trương Thị Quỳnh 17/04/2003 Nữ

7 TA 250 210173104030121 Hoàng Thanh Sơn 18/11/2003 Nam

8 TA 251 210173101010038 Nguyễn Đình Tá 17/01/2003 Nam

9 TA 252 1871490010001 Tống Thanh Tâm 14/09/2000 Nữ

10 TA 253 2073104030015 Vũ Tuệ Tâm 18/09/2002 Nam

11 TA 254 210173404060105 Sủng A Thái 27/10/1998 Nam

12 TA 255 210173104030166 Trần Thị Hồng Thắm 27/07/2002 Nữ

13 TA 256 210173104030167 Vũ Thị Thắm 18/10/2003 Nữ

14 TA 257 1971401010001 Chu Quyết Thắng 29/11/2001 Nam

15 TA 258 270173101010015 Nguyễn Mạnh Thắng 27/01/2003 Nam

16 TA 259 210171490010003 Nguyễn Bá Thanh 03/12/2003 Nam

17 TA 260 210174802010074 Nguyễn Đức Thanh 13/09/2003 Nam

18 TA 261 210173104030165 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 23/09/2002 Nữ

19 TA 262 210171401010006 Phạm Thị Thu Thanh 18/09/2003 Nữ

20 TA 263 210171401140104 Hồ Ngọc Thành 07/08/2003 Nữ

21 TA 264 210173101010077 Bùi Thị Thanh Thảo 28/09/2003 Nữ

22 TA 265 220173104030065 Đào Thị Phương Thảo 24/09/2004 Nữ

23 TA 266 210173404060107 Lê Thị Phương Thảo 10/012003 Nữ

24 TA 267 220173104030066 Lương Thị Bích Thảo 07/07/2004 Nữ

25 TA 268 210173104030065 Ngô Thị Phương Thảo 15/10/2003 Nữ

26 TA 269 210173101010078 Nguyễn Thanh Thảo 19/12/2003 Nữ

27 TA 270 210174802010194 Nguyễn Thị Thảo 08/12/2003 Nữ

28 TA 271 210171401140121 Nguyễn Thu Thảo 27/11/2003 Nữ

29 TA 272 210171401140025 Phạm Thanh Thảo 24/10/2003 Nữ

Điểm
Ký tên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội đồng thi đánh giá trình độ tiếng Anh chuẩn đầu ra 

dành cho sinh viên đại học đợt 1 năm 2025

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA
DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2025

Ghi chú

MÔN THI: Tiếng Anh             KỸ NĂNG:……………………………. PHÒNG THI: 08               NGÀY THI: 25/05/2025

STT SBD Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số tờ



Bằng số Bằng chữ

Điểm
Ký tên Ghi chúSTT SBD Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Số tờ

30 TA 273 210173101010040 Trần Thị Thảo 24/04/2002 Nữ

31 TA 274 210171401140037 Vũ Phương Thảo 08/10/2003 Nữ

32 TA 275 210173104030180 Trần Thị Ái Thi 09/04/2003 Nữ

33 TA 276 210173404060108 Vũ Huyền Thơ 25/11/2003 Nữ

34 TA 277 210173104030031 Trình Thị Thoa 30/07/1999 Nữ


